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Hoạ hề, phúc chi sở ỷ; phúc hề, hoạ chi sở
phục.

Trong hoạ có mầm phúc, trong phúc có mầm hoạ.
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TỔNG QUAN LÁ SỐ

5.9 /10

ĐẠI VẬN 34–43T

7 /10

KHUNG 12 THÁNG ÂM

Tháng 8 ÂL → Tháng 7 ÂL

11/9/2026 – 31/8/2027 dương lịch

▾ Ẩn lá số

✦  NGƯỜI MẪU ✦

 15/8/1990 (Dương Lịch) · giờ Mão

 25/6/1990 (Âm Lịch) · giờ Mão

 37 tuổi (âm lịch)

 Giới tính: Nam

Dương Nam · Âm Dương Thuận Lý

Năm: Canh Ngọ  ·  Mệnh: Lộ Bàng Thổ (Đất giữa đường)

Cục: Kim Tứ Cục  ·  Mệnh: Thìn · Thân: Tuất

Năm Ngọ — Tuổi 37

Đại vận: Mùi (34–43t) 🟢 7đ

Tiểu hạn: Thìn · Mệnh

Lưu đại hạn: Sửu · Tử Tức

 Lập lá số: 15/09/2026 07:15

© 2026 紫微明寶 | Tử Vi Minh Bảo

ĐÃ LẬP XONG LÁ SỐ · 3 ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT

Đường Đời Qua Các Đại Vận

TÂN TỴ

PHỤ MẪU

TỬ VI (M)

THẤT SÁT (V)
HỮU BẬT
BÁT TỌA
PHONG CÁO

TRỰC PHÙ
ĐẠI HAO (H)

PHÁ TOÁI

TRÀNG SINH 14

NHÂM NGỌ

PHÚC ĐỨC

ÂN QUANG
THIÊN KHÔI
THIÊN PHÚC
THIÊN RIÊU
THIÊN Y

THÁI TUẾ
PHỤC BINH

MỘC DỤC 24

QUÝ MÙI

ĐIỀN TRẠCH

VĂN XƯƠNG
VĂN KHÚC

THIẾU DƯƠNG
QUAN PHỦ

ĐÀ LA (Đ)

THIÊN KHÔNG

QUAN ĐỚI 34

GIÁP THÂN

QUAN LỘC

LỘC TỒN
THIÊN QUÝ
THIÊN MÃ
CÔ THẦN
BÁC SỸ

TANG MÔN (Đ)

ĐỊA KHÔNG (Đ)

LÂM QUAN 44

CANH THÌN

MỆNH

THIÊN CƠ (M)

THIÊN LƯƠNG (M)

PHƯỢNG CÁC
QUẢ TÚ
ĐẨU QUÂN
THIÊN THỌ
GIẢI THẦN
QUỐC ẤN

ĐIẾU KHÁCH
BỆNH PHÙ

HỎA TINH (Đ)

DƯỠNG 4

ẤT DẬU

NÔ BỘC

LIÊM TRINH (H)
PHÁ QUÂN (H)

LỰC SỸ
TẢ PHỤ
TAM THAI
HỒNG LOAN
THAI PHỤ

THIẾU ÂM
KÌNH DƯƠNG (H)

THIÊN THƯƠNG

ĐẾ VƯỢNG 54

KỶ MÃO

HUYNH ĐỆ

THIÊN TƯỚNG (H)

PHÚC ĐỨC
HỶ THẦN
ĐÀO HOA
THIÊN ĐỨC
THIÊN HỶ

LƯU HÀ

THAI 114

BÍNH TUẤT

THIÊN DI THÂN

THANH LONG
LONG TRÌ
HOA CÁI
THIÊN TÀI

QUAN PHÙ

SUY 64

MẬU DẦN

PHU THÊ

THÁI DƯƠNG (V)
CỰ MÔN (V)

PHI LIÊM
THIÊN VIỆT
THIÊN TRÙ
HÓA LỘC

BẠCH HỔ
ĐỊA KIẾP (Đ)

THIÊN HÌNH (Đ)

TUYỆT 104

ĐINH SỬU

TỬ TỨC

VŨ KHÚC (M)

THAM LANG (M)

LONG ĐỨC
TẤU THƯ
THIÊN GIẢI
ĐƯỜNG PHÙ
HÓA QUYỀN
MỘ 94

BÍNH TÝ

TÀI BẠCH

THIÊN ĐỒNG (V)
THÁI ÂM (V)

TƯỚNG QUÂN
ĐỊA GIẢI
HÓA KHOA
HÓA KỴ

TUẾ PHÁ
LINH TINH (H)

THIÊN KHỐC (Đ)

THIÊN HƯ (Đ)

TỬ 84

ĐINH HỢI

TẬT ÁCH

THIÊN PHỦ (Đ)

NGUYỆT ĐỨC
THIÊN QUAN
LƯU NIÊN VĂN
TINH

TỬ PHÙ
TIỂU HAO (H)

KIẾP SÁT (Đ)

THIÊN SỨ

BỆNH 74

TRIỆT TRIỆT

TUẦN

TUẦN
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bạn ở đây

8.7 🟢 Chặng mạnh nhất đời bạn

Chặng 64–73 tuổi chấm 8.7/10 — Còn 27 năm nữa mới tới.

3.2 🔴 Chặng cần chú ý nhất đời bạn

Chặng 44–53 tuổi chấm 3.2/10 — Còn 7 năm nữa mới tới.

1 trong 19 lá số Thân Cư Thiên Di — Chết Xa Nhà

Tuần/Triệt hoặc nhiều sát tinh hội hợp → có khả năng chết ở xa nhà. — tại cung Thiên Di.

Tháng 8 ÂL

bạn ở đây

Tháng 9 ÂL Tháng 10 ÂL Tháng 11 ÂL

Tháng 12 ÂL Tháng 1 ÂL Tháng 2 ÂL Tháng 3 ÂL

Tháng 4 ÂL Tháng 5 ÂL Tháng 6 ÂL Tháng 7 ÂL



1 Tổng quan lá số



Xem cơ sở tính toán

 CÁCH CỤC ĐẶC BIỆT

Thuận Lý — Dương cư Dương vị / Âm cư Âm vị Năm sinh và cung Mệnh cùng âm dương → thuận lý, độ số gia tăng.

Thân Cư Thiên Di — Chết Xa Nhà Tuần/Triệt hoặc nhiều sát tinh hội hợp → có khả năng chết ở xa nhà.

Thiên Mã Thủ Quan Lộc Thiên Mã thủ Quan Lộc — công danh hiển đạt, thích hợp làm việc có tính lưu động, đi xa, di chuyển; không nên thủ

thường một chỗ.

Hóa Quyền Tử Tức Hóa Quyền đóng tại Tử Tức — con cái sớm hiển đạt, có uy quyền sự nghiệp phát triển mạnh.

Hóa Kỵ Phá Tài Bạch Hóa Kỵ đóng tại Tài Bạch — tài lộc hao tán, hay bị mất mát tiền bạc; cần cẩn thận trong đầu tư và tránh bảo lãnh cho

người khác.

Tuần Triệt Giải Tật Ách Tuần/Triệt án ngữ cung Tật Ách — bệnh tật thường nhẹ hoặc dễ chữa hơn mức dự đoán, có thể hóa giải được nhiều

bệnh nguy hiểm.

Cẩm Thượng Thiêm Hoa Cung Mệnh/Thân sáng sủa, vận hạn lại rực rỡ → như gấm thêu hoa, vận trình viên mãn.

 ĐIỂM MẠNH / YẾU NỔI BẬT

Mệnh

Phụ

Phúc

Điền

Quan

Nô

Di

Tật

Tài

Tử

Phối

Huynh

Mạnh nhất: Phúc Đức (45), Thiên Di (42), Tật Ách (40)

Yếu nhất: Tài Bạch (26), Nô Bộc (31), Mệnh (31)

Xét về căn bản, người tuổi Canh Ngọ mang mệnh Thổ đặt trong thế Kim Tứ Cục, tức bản mệnh phải sinh xuất cho môi trường

xung quanh, khiến anh luôn phải hao tâm tổn tứ lo toan trước thiên hạ rồi mới đến lượt mình. Bù lại, nhờ âm dương thuận lý

(Dương cư Dương vị), vận thế vẫn có lực nâng đỡ ngầm rất lớn mỗi khi gặp hoạn nạn. Điểm cốt lõi trong tính cách của anh

nằm ở chỗ tài trí mưu lược và sự tính toán chu toàn (Thiên Cơ, Thiên Lương miếu địa), nhưng vì nằm ở thế đối nghịch với

thời cuộc (vòng Thái Tuế ôm Điếu Khách) nên thời trẻ thường phải làm những việc trái ý, nói thẳng quá mà người đời chưa kịp

hiểu. Anh có thói quen hễ gặp việc khó là tự mình gom hết vào đầu suy nghĩ trắng đêm, chẳng chịu san sẻ cho ai cả.

“Lá số này sinh ra để làm quân sư mưu lược chứ không thể
làm tướng tiên phong, càng đi xa quê hương tiền tài danh

vọng lại càng nở rộ.”

“



(Hóa Kỵ ngộ Tài Bạch, Lộc Mã hội Quan Lộc). Cái dở lớn nhất của anh là kiếm được đồng tiền thì ngay lập tức có chuyện phát

sinh đòi chi, hoặc tin người mà cho vay mượn, đầu tư nóng vội dẫn tới hao hụt. Thế nhưng, cái dở ấy hóa ra lại rèn cho anh

một đầu óc tổ chức cực kỳ sắc sảo. Vũ khí mạnh nhất của lá số này chính là khả năng quy hoạch, điều hành lưu động bên

ngoài xã hội; khi bước chân ra khỏi vùng an toàn quê quán, cung Thân (cư Thiên Di ngộ Tuần) kết hợp với công danh có ngựa

kéo tiền về sẽ giúp anh được xã hội trọng vọng, chuyển hẳn từ tâm thế kẻ bất mãn sang bậc chính nhân quân tử đàng hoàng

(nhóm Quan Phù, Bạch Hổ). Ngưỡng thành công tối đa của anh là đạt tới đỉnh cao về danh phận, chuyên gia cố vấn cấp cao

hoặc đứng đầu một bộ phận, chứ không nên ôm mộng làm chủ doanh nghiệp ôm đồm tài chính độc lập.

Nhiều khả năng trong những năm tới của chặng ba mươi bốn đến bốn mươi ba tuổi, anh sẽ thiết lập được cơ ngơi vững chắc

từ công việc chuyên môn hoặc bất động sản. Tuy nhiên, bài học nghiệp quả lớn nhất mà đời bắt anh phải vượt qua chính là

chữ "buông" đối với tiền bạc và danh lợi. Bước sang ngưỡng bốn mươi bốn đến năm mươi ba tuổi, vận khí tụt dốc trầm trọng,

anh phải chủ động thu mình lại làm chuyên môn thuần túy, tuyệt đối cấm chung chạ góp vốn hay đứng ra bảo lãnh kẻo trắng

tay, để rồi chờ đến chặng hậu vận ngoài sáu mươi tuổi mới thực sự bước vào cảnh an nhàn, viên mãn trọn vẹn ở xứ người

(8.7 điểm). Ngay lúc này, anh hãy tập thói quen chuyển hóa bớt dòng tiền mặt dôi dư sang tài sản cố định hoặc đầu tư việc

học, thay vì giữ tiền trong tài khoản để người khác dòm ngó.

“

“Đại vận ngoài ba mươi tuổi này là thời điểm tích lũy đất đai
nhà cửa rực rỡ nhất (7 điểm), trước khi bước vào giai đoạn

giông bão hao tài tốn sức ở tuổi ngoài bốn mươi (3.2 điểm).”

“

“Mắt xích nguy hiểm nhất cả đời là túi tiền luôn có lỗ thủng
lớn rình rập, còn đòn bẩy bứt phá mạnh nhất lại nằm ở

những chuyến đi xa và danh tiếng chuyên môn”



2 Hành trình cuộc đời



Xem cơ sở tính toán

 9 ĐẠI VẬN — BIỂU ĐỒ ĐIỂM SỐ

· Khởi vận: 4 tuổi · Hướng: thuận
· Hiện tại: ĐV4 (Quý Mùi, 34-43t) · 7/10

| ĐV | Tuổi | Cung | TT | ĐL | NH | Tổng | Flag |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| ĐV1 | 4–13 | Thìn | 0 | 0.75 | 3.1 | 3.7 | 🔴 |

| ĐV2 | 14–23 | Tỵ | 2 | 1 | 3.05 | 5.3 | 🟡 |

| ĐV3 | 24–33 | Ngọ | 5 | 1 | 3.25 | 8.1 | 🟢 |

| ĐV4 | 34–43 | Mùi | 4 | 0.75 | 3.2 | 7 | 🟢 |

| ĐV5 | 44–53 | Thân | 0 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 🔴 |

| ĐV6 | 54–63 | Dậu | 2 | 0.5 | 3.2 | 5.2 | 🟡 |

| ĐV7 | 64–73 | Tuất | 5 | 0.75 | 3.55 | 8.7 | 🟢 |

| ĐV8 | 74–83 | Hợi | 4 | 0.25 | 3.05 | 6.3 | 🟡 |

| ĐV9 | 84–93 | Tý | 0 | 0.25 | 3.1 | 3.3 | 🔴 |

Quý vị bước vào đời không mấy thong thả, tuổi trẻ phải tự bơi và va vấp sớm mới tích lũy được vốn liếng. May mắn là từ tuổi

hai mươi tư cho đến ngoài bốn mươi, thời vận mở bung ra, làm gì cũng dễ gặt hái thành quả vượt bậc. Hiện quý vị đang ở tuổi

ba mươi bảy, thuộc nửa sau của chặng đường mười năm dựng nhà tậu đất, tiền bạc danh phận nhìn chung đều vững vàng

nhưng sức cản bắt đầu lộ diện. Người ngoài nhìn vào thấy quý vị đủ đầy, song trong lòng lại hay toan tính rồi ôm đồm việc một

““Đường đời chia làm hai chặng bứt phá rõ rệt, xen kẽ một
khúc quanh rất nặng ở tuổi trung niên.”



mình mà sinh hao tổn tâm lực. Cái giá của sự thuận lợi lúc này là dễ chủ quan, nếu quý vị không tranh thủ tích lũy tài sản chắc

chắn và co cụm quy mô làm ăn ngay từ bây giờ thì bước sang ngưỡng bốn mươi tư tuổi sẽ hụt hơi rất nhanh vì sóng gió dồn

dập. Giai đoạn ngoài bốn mươi tới ngoài năm mươi là khúc cua gắt nhất, tiền vào tay là có việc đòi chia rẽ hay hao tán ngay,

chỉ nên giữ thế thủ chứ chớ dại mở rộng đầu tư mạo hiểm nhé. Đợi qua được trắc trở này, từ tuổi sáu mươi tư trở đi, vận thế

lại bừng sáng trở lại để an nhàn hưởng phúc thọ dài lâu.



3 Đại vận hiện tại (34–43t)



Xem cơ sở tính toán

 SCORING ĐẠI VẬN — CUNG ĐIỀN TRẠCH (MÙI)

Thiên Thời 4/5

Địa Lợi 0.75/1

Nhân Hòa 3.2/4

Tổng 🟢 7/10

Bộ Mệnh: CNDL → Bộ ĐV: TPVT

⭐  CHÍNH TINH CUNG ĐẠI VẬN

Vô chính diệu — mượn từ cung xung: Vũ Khúc(Miếu), Tham Lang(Miếu)

 SAO TAM PHƯƠNG TỨ CHÍNH

Cát tinh: Văn Xương, Văn Khúc

Sát tinh: Đà La

Bại tinh: Tiểu Hao

Triệt án ngữ cung đại vận

 CÁCH CỤC LIÊN QUAN

Cẩm Thượng Thiêm Hoa Cung Mệnh/Thân sáng sủa, vận hạn lại rực rỡ → như gấm thêu hoa, vận trình viên mãn.

 LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN

✦ Hạn vô chính diệu có Tuần/Triệt: hanh thông danh tài hưng vượng

▼ Tam phương tứ chính tương khắc nhiều — đại vận xấu xa

▼ Văn Xương/Khúc mờ — sức khỏe kém, hao tài kiện tụng

Bước vào chặng đường ba mươi tư đến bốn mươi ba tuổi tại đất điền sản, quý vị bước vào giai đoạn thực sự chín muồi để

gom góp của nả, xây dựng nền móng gia đình vững vàng (cung Mùi vô chính diệu mượn Vũ Khúc, Tham Lang). Thực tế đời

thường cho thấy quý vị rất hay nhận việc rồi ôm đồm tính toán một mình, khiến áp lực tích tụ. Chỗ ngáng trở lớn nhất lúc này

“Mười năm này tài sản vẫn giữ được đà tích lũy tốt nhưng
chớ nên ham mở rộng quy mô, an phận phòng thủ là kế

sách vẹn toàn (7/10).”

“



chính là tâm lý nôn nóng muốn bứt phá nhanh hay đầu tư liều lĩnh theo lời rủ rê (hội Đà La, Thiên Không), rất dễ vướng vào

tranh chấp giấy tờ hoặc tiền bạc bị chôn chặt một chỗ. Điểm sáng là sự cản trở ban đầu (nhờ Triệt giải trừ cung trống) lại giúp

quý vị tỉnh táo thanh lọc những dự án viển vông, biết co cụm về thế thủ an toàn.

Mấy năm đầu vận quý vị vẫn còn giữ được trọn vẹn quán tính rực rỡ của thời kỳ trước nên công việc trôi chảy, danh tài đều

vượng; thế nhưng bước sang giai đoạn giữa, bước tiến bắt đầu khựng lại rõ rệt, và càng về cuối vận thì rủi ro hao hụt càng lộ

rõ. Quý vị tuyệt đối không nên chuyển hướng hay phình to quy mô làm ăn, bởi mô hình hiện tại khó lòng bứt phá thêm mà rất

dễ đuối sức. Về phần con cái, lộc khí từ cung đối chiếu báo hiệu con sau này rất có tài năng, tự lập và hiển đạt sớm; hôn nhân

cũng cần sự nhường nhịn để tránh bất đồng xoay quanh chuyện tích lũy tài sản.

Nhiều khả năng quý vị sẽ đối mặt với các đợt biến động thị trường khiến dòng tiền bị nghẽn lại đôi ba bận. Quý vị nên chốt lời,

chuyển dịch tài chính sang nắm giữ bất động sản hoặc tài sản chắc chắn trước tuổi bốn mươi, vừa lo chu toàn cho cha mẹ

già, vừa bảo vệ thành quả cho tương lai nhé.

“

“Rủi ro lớn nhất nằm ở việc mờ mắt vì các hợp đồng góp
vốn mạo hiểm hoặc sơ suất sổ sách pháp lý.”

“

“Đà phát triển sẽ có xu hướng đi xuống dần về nửa cuối
chặng đường, đòi hỏi sự thận trọng tối đa.”



4 Tiểu vận năm nay



Xem cơ sở tính toán

 SCORING ĐẠI VẬN — CUNG ĐIỀN TRẠCH (MÙI)

Thiên Thời 4/5

Địa Lợi 0.75/1

Nhân Hòa 3.2/4

Tổng 🟢 7/10

Bộ Mệnh: CNDL → Bộ ĐV: TPVT

⭐  CHÍNH TINH CUNG ĐẠI VẬN

Vô chính diệu — mượn từ cung xung: Vũ Khúc(Miếu), Tham Lang(Miếu)

 SAO TAM PHƯƠNG TỨ CHÍNH

Cát tinh: Văn Xương, Văn Khúc

Sát tinh: Đà La

Bại tinh: Tiểu Hao

Triệt án ngữ cung đại vận

 CÁCH CỤC LIÊN QUAN

Cẩm Thượng Thiêm Hoa Cung Mệnh/Thân sáng sủa, vận hạn lại rực rỡ → như gấm thêu hoa, vận trình viên mãn.

 LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN

✦ Hạn vô chính diệu có Tuần/Triệt: hanh thông danh tài hưng vượng

▼ Tam phương tứ chính tương khắc nhiều — đại vận xấu xa

▼ Văn Xương/Khúc mờ — sức khỏe kém, hao tài kiện tụng

Gốc mười năm hiện tại tuy giữ được thăng bằng (đại vận Mùi đạt 7 điểm), nhưng năm nay rơi đúng vào thế thử thách bản lĩnh

khi việc cũ việc mới dồn dập ập đến một lúc (tiểu hạn trùng phùng tại Mệnh, lưu đại hạn qua cung Sửu). Quý vị rất dễ nảy sinh

tâm lý sốt ruột, toan tính nhiều phương án đổi mới rồi tự ôm đồm quá sức (Thiên Cơ hội Hỏa Tinh). Cái hay là đường học hỏi

nâng cao tay nghề hoặc xin giấy tờ, bằng cấp lại rất trơn tru, cứ làm việc thiên về chuyên môn tĩnh thì êm thấm. Thế nhưng,

tiền bạc năm nay hễ vung ra đầu tư mạo hiểm hay nghe người ngoài rủ rê chung vốn là cầm chắc phần hao hụt, tranh chấp

ngầm (ảnh hưởng Hóa Kỵ chiếu Tài Bạch).

““Năm nay là lúc thu vén giữ mình, mở rộng làm ăn lớn chỉ
rước thêm mệt mỏi vào thân.”



Sự chậm lại mà quý vị đang bực bội thực chất là tấm khiên che chở quý vị khỏi một cú ngã đau về tài chính trước ngưỡng vận

mới. Từ giữa năm trở đi, nhiều khả năng sẽ có lời mời hợp tác nghe rất bùi tai, quý vị chỉ nên nhận phần tư vấn chuyên môn

chứ tuyệt đối đừng đứng tên vay mượn hay rót tiền nhé.

“ “Cứ giữ chặt túi tiền và làm tốt việc sẵn có, chớ nóng vội
tính chuyện đi xa.”



5 Tháng 8 ÂL (11/9/2026 – 9/10/2026)



“Cơ hội kiếm tiền và mở rộng công việc mở ra rất rõ khi chịu khó đi lại, nhưng trong nhà dễ
có tiếng thở dài (từ 13/8/2026 đến 10/9/2026 dương lịch).”

11/9/2026 – 9/10/2026 dương lịch · 29 ngày · đang diễn ra

Nguyệt hạn: cung Nô Bộc

Chính tinh: Liêm Trinh(Hãm), Phá Quân(Hãm)

Cát tinh: Tả Phụ, Hữu Bật
Sát tinh: Kình Dương

Bại tinh: Đại Hao

Nền năm ÂL 2026 (tuổi 37): tiểu hạn cung Mệnh · lưu niên đại hạn cung Tử Tức

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.

• [xấu] Liêm Trinh Phá đồng cung — Xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

Tháng này việc chạy ngoài đường hay nhận các dự án mang tính di chuyển sẽ đem lại khoản thu và danh tiếng rất khá, cứ

chịu khó xông xáo ắt có người đón nhận (cách Lộc Mã giao trì tại Quan Lộc). Quý vị thường có xu hướng vừa làm vừa lo xa



rồi tự ôm đồm quá sức, nhưng chính cái thế phải bươn bả đợt này lại là đòn bẩy để khẳng định vị thế chứ không uổng công

đâu. Tuy nhiên, cái giá của việc dồn toàn lực ra ngoài là không khí gia đình dễ trùng xuống, anh em hoặc người thân có

chuyện phiền muộn khiến quý vị phải bận lòng phân xử (Tang Môn gặp Thiên Mã).

Nguồn tiền tháng này nhiều khả năng đến dồn dập từ các hợp đồng cũ hoặc công việc lưu động, nhưng túi tiền lại rất dễ bị hở

nếu quý vị cả nể đứng ra gánh vác hộ người khác (Thái Âm ngộ Hóa Kỵ chiếu). Khoảng từ ngày 20/8 đến đầu tháng 9 dương

lịch, hãy chủ động ký kết, chốt các thương vụ đòi hỏi đi xa; ngược lại, nên hoãn mọi dự tính sửa sang nhà cửa hay đổ vốn vào

các kênh đỏ đen, tránh để tiền vừa vào cửa trước đã hao hụt cửa sau.

““Tiền kiếm vào tay khá nhanh nhưng tuyệt đối chớ dốc vốn
đầu tư mạo hiểm hay cho vay mượn tình cảm.”



6 Tháng 9 ÂL (10/10/2026 – 8/11/2026)



“Tháng này dễ phát sinh va chạm với cộng sự, nên giữ chặt túi tiền và tránh tranh cãi tay đôi”

10/10/2026 – 8/11/2026 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Thiên Di

Chính tinh: vô chính diệu (mượn cung xung chiếu)
Cát tinh: Thiên Việt, Thiên Khôi

Sát tinh: Địa Kiếp, Hỏa Tinh
Bại tinh: Bạch Hổ

Nền năm ÂL 2026 (tuổi 37): tiểu hạn cung Mệnh · lưu niên đại hạn cung Tử Tức

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Thiên Lương đồng cung Thiên Cơ — Càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền quý, được nhiều
người tôn kính vị nể.

• [xấu] Cơ Hỏa — Nhà cháy, lụn bại.

• [trung] Thanh Long Long Trì — Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

(nguyệt hạn gặp Liêm Trinh, Phá Quân hãm địa cùng Kình Dương). Từ ngày 11/9/2026 đến 9/10/2026 dương lịch, công việc

có quý nhân quyền thế ngầm hỗ trợ (hội Tử Vi, Thất Sát và Vũ Tham miếu), nhưng sự vụ thực tế lại rất dễ đổ bể vì người làm

cùng hoặc đối tác lật kèo. Người ngoài nhìn vào tưởng anh xông xáo, nắm thế chủ động (Kình Dương gặp Lực Sỹ), song thực



chất càng cố lấn lướt thì thiệt hại lại càng nghiêng về phía mình. Chỗ tưởng chừng là bất lợi do đồng nghiệp chống đối hoá ra

lại giúp anh nhìn rõ chân tướng của những kẻ vụ lợi xung quanh.

Trong suốt quãng thời gian này, anh nên hoãn việc mở rộng hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng mới với bạn bè; thấy tranh

chấp thì lùi một bước chứ chớ dùng lời lẽ gay gắt. Khi ra đường cần chú ý đi lại cẩn thận, tránh va quệt thân thể (hạn gặp Phá

Kình). Đổi lại, đây là lúc rất hợp để tự mình rà soát sổ sách nội bộ và chỉnh đốn lại nhân sự dưới quyền.

“Né chuyện chung đụng vốn liếng, tuyệt đối không đứng ra
nhận nợ thay người khác.”

“



7 Tháng 10 ÂL (9/11/2026 – 8/12/2026)



“Quãng từ 10/10/2026 đến 8/11/2026 dương lịch mở ra cơ hội lớn khi đi xa hoặc mở rộng giao
thiệp, danh tiếng lẫn tiền bạc đều theo đó mà tới.”

9/11/2026 – 8/12/2026 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Tật Ách

Chính tinh: Thiên Phủ(Đắc)

Cát tinh: Văn Xương, Văn Khúc, Hữu Bật
Sát tinh: Đà La

Bại tinh: Tiểu Hao, Đại Hao

Nền năm ÂL 2026 (tuổi 37): tiểu hạn cung Mệnh · lưu niên đại hạn cung Tử Tức

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Lộc Mã giao tri — Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp, tất được hưởng giàu sang dễ
kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.



Tháng này quý vị càng chịu khó ra ngoài kết nối, đi lại công tác thì công việc lại càng trôi chảy (hạn ngụ Thiên Di mượn bộ Cơ

Lương miếu chiếu). Đối tác bên ngoài nhìn vào rất nể trọng uy tín của quý vị (nhờ Thanh Long, Hoa Cái), chuyện ký kết hay

bàn bạc làm ăn với người khác giới cũng dễ sinh tài lộc (Thái Dương Hóa Lộc hội chiếu). Quý vị thường có tật làm gì cũng ôm

đồm một mình, nhưng tháng này nếu cứ ru rú một chỗ làm việc đơn độc thì lại tự chặn mất vận may đang mở.

Bên cạnh mặt hanh thông, cái giá đi kèm là sự va quẹt bất ngờ trên đường sá và nguy cơ chập cháy điện lửa nơi ở (ảnh

hưởng từ Hỏa Tinh, Địa Kiếp đắc chiếu). Thay vì vội vàng chốt các hợp đồng lớn ngay trên bàn nhậu, quý vị nên chủ động dời

việc đặt bút ký sang ngày hôm sau để rà soát kỹ từng điều khoản. Quãng thời gian này, việc nên làm nhất là chủ động đi gặp

đối tác ở xa và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện gia đình; việc cần hoãn tuyệt đối là phóng xe nhanh khi trời tối hoặc tham gia

các cuộc tranh cãi đúng sai ngoài đường.

“Dù việc làm ăn bên ngoài rất sáng nước, quý vị bắt buộc
phải giữ cái đầu lạnh và để mắt kỹ đến an toàn đi lại lẫn củi

lửa trong nhà.”

“



8 Tháng 11 ÂL (9/12/2026 – 7/1/2027)



“Tháng mười âm lịch từ ngày 9/11/2026 đến 8/12/2026 mở ra nhiều mối làm ăn lớn nhưng tiền
bạc dễ tán lẻ cho sức khỏe và việc vặt”

9/12/2026 – 7/1/2027 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Tài Bạch

Chính tinh: Thiên Đồng(Vượng)[Hóa Khoa], Thái Âm(Vượng)[Hóa Kỵ]

Cát tinh: Lộc Tồn, Thiên Khôi
Sát tinh: Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Không

Bại tinh: Thiên Khốc, Thiên Hư, Tang Môn

Nền năm ÂL 2026 (tuổi 37): tiểu hạn cung Mệnh · lưu niên đại hạn cung Tử Tức

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Lộc Mã giao tri — Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp, tất được hưởng giàu sang dễ
kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng.

• [xấu] Thiên Khốc, Thiên Hư — Giảm thọ. Họ hàng hay oán trách lẫn nhau.

• [tốt] Thái Âm đồng cung Thiên Đồng tại Tý — Luôn luôn gặp quý nhân phù trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài.

• [tốt] Thiên Lương đồng cung Thiên Cơ — Càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới chỗ quyền quý, được nhiều
người tôn kính vị nể.

(nguyệt hạn tại Tật Ách gặp Thiên Phủ đắc địa, hội Song Hao và Tử Vi, Thất Sát). Trong suốt ba mươi ngày này, quý vị thường

xuyên được người có chức sắc nâng đỡ hoặc tiếp cận những mối giao thiệp ở tầm mức cao hơn (Tử Vi, Thất Sát hội chiếu),



công việc mưu cầu dễ hanh thông chứ chẳng nghẽn. Tuy nhiên, ví tiền lại liên tục có chỗ gọi tên, chủ yếu là các khoản chi lặt

vặt cho thuốc men, tẩm bổ hoặc mua sắm sửa sang đồ đạc (Tiểu Hao gặp Bệnh, Kiếp Sát). Cái may là bản thân hay gặp quý

nhân chỉ đường nên đau ốm cũng mau dứt điểm, gặp dữ hóa lành (Nguyệt Đức, Thiên Quan).

Cái người ta sợ là hao tài tốn của thì ở tháng này lại hóa thành việc "chi tiền để việc chạy mượt", dùng tiền mở đường rất

trúng. Quý vị nên chủ động đi khám định kỳ hoặc chi tiền nâng cấp chỗ ở ngay tuần đầu, đồng thời xúc tiến giấy tờ hợp tác;

tuyệt đối hoãn việc cho người ngoài vay mượn hay bỏ vốn vào các khoản đầu cơ may rủi kẻo tiền đi không trở lại.

“Quý vị nên dồn lực chốt các thỏa thuận làm ăn thay vì giữ
tiền mặt trong người.”

“



9 Tháng 12 ÂL (8/1/2027 – 5/2/2027)



“Quý vị dễ có khoản thu lớn hoặc chốt được việc làm ăn giá trị trong tháng này (quãng
9/12/2026 – 7/1/2027), nhưng tiền về tay là có người dòm ngó ngay.”

8/1/2027 – 5/2/2027 dương lịch · 29 ngày

Nguyệt hạn: cung Tử Tức

Chính tinh: Vũ Khúc(Miếu)[Hóa Quyền], Tham Lang(Miếu)

Cát tinh: Hữu Bật, Tả Phụ, Văn Xương, Văn Khúc
Sát tinh: Kình Dương, Đà La

Bại tinh: Đại Hao

Nền năm ÂL 2026 (tuổi 37): tiểu hạn cung Mệnh · lưu niên đại hạn cung Tử Tức

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.

• [xấu] Liêm Trinh Phá đồng cung — Xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

Nằm trong khung vận mười năm đang có lực đỡ tốt (đại vận Điền Trạch 7/10), tháng này công việc buôn bán, giao thương của

quý vị xoay chuyển rất bén, đi lại nhiều thì tiền bạc càng dễ hanh thông (Lộc Tồn gặp Thiên Mã tại Quan Lộc). Cứ mạnh dạn



chốt các hợp đồng buôn bán hay thu hồi nợ cũ, ắt có quý nhân hỗ trợ (Thái Âm đồng cung Thiên Đồng tại Tý). Tuy vậy, cái bẫy

nằm ở chỗ quý vị rất dễ cả nể cho vay mượn hoặc vướng khẩu thiệt vì chuyện phân chia lợi ích (gặp Hóa Kỵ, Thiên Khốc,

Thiên Hư tại Tài Bạch). Chỗ tưởng như hớ hênh nhất lại là cơ hội thử vàng: ai đối xử thật lòng với mình về tiền bạc sẽ lộ rõ

ngay đấy.

Nhiều khả năng trong tháng sẽ có người thân hoặc đối tác ngỏ ý vay mượn, rủ góp vốn ngoài ngành. Việc nên làm ngay là

quyết toán dứt điểm các khoản nợ tồn đọng trước ngày 7/1/2027 và từ chối dứt khoát mọi lời nhờ vả đứng tên bảo lãnh giấy

tờ để tránh tiền mất tật mang nhé.

““Tiền kiếm được nên chuyển ngay vào tài sản cố định hoặc
gửi tiết kiệm, tuyệt đối không đứng ra gánh nợ thay.”



10 Tháng 1 ÂL (6/2/2027 – 7/3/2027)



“Quãng từ 8/1/2027 đến 5/2/2027 là thời điểm gặt hái thành quả và thu tiền về tay, việc làm ăn
buôn bán hanh thông rất rõ (cách Tham Vũ miếu địa hội Hóa Quyền).”

6/2/2027 – 7/3/2027 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Huynh Đệ

Chính tinh: Thiên Tướng(Hãm)

Cát tinh: Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ
Sát tinh: Đà La, Kình Dương

Bại tinh: Tiểu Hao

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.

• [xấu] Liêm Trinh Phá đồng cung — Xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

• [xấu] Phá Kình — Đánh nhau lớn, bị thương nặng.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

Tháng này việc kinh doanh hay đàm phán hợp đồng đều dễ chốt gọn, dòng tiền chảy về túi dồi dào nhờ thế đứng tài tinh rất

vượng (Vũ Khúc, Tham Lang cùng chiếu). Đi đâu cũng dễ gặp được đối tác hoặc người có địa vị nâng đỡ (Tử Vi, Thất Sát hội



tụ). Dẫu vậy, quý vị lại có xu hướng cả nể rồi chi tiêu bốc đồng, hoặc vung tay mua sắm quá trớn cho thỏa mắt (ảnh hưởng

của Đại Hao). Cái may là tiền kiếm được át đi phần hao tổn, nhưng cái giá phải trả là sự va chạm ngầm: hễ hợp tác chung chạ

hay giao việc cho người dưới quyền thì cực kỳ dễ nảy sinh cãi vã, thậm chí bị chơi xấu sau lưng (do Liêm Trinh, Phá Quân

hãm hội Kình Dương).

Nhiều khả năng sẽ có người tới mượn vốn hoặc rủ góp tiền vào các mối làm ăn tưởng chừng béo bở. Quý vị nên dứt khoát

chốt lời, thu hồi hết công nợ trước ngày 25/1/2027 và chỉ tập trung vào các khoản thưởng phạt phân minh. Hãy hoãn tuyệt đối

việc ký hợp đồng liên doanh mới hay bảo lãnh tiền nong cho bạn bè vào dịp này nhé.

“Càng về những ngày giáp Tết cuối tháng Một dương lịch,
quý vị càng phải siết chặt sổ sách và tự tay giữ tiền bạc chứ

đừng phó thác cho ai.”

“



11 Tháng 2 ÂL (8/3/2027 – 6/4/2027)



“Quãng từ ngày 6/2/2027 đến 7/3/2027 là thời điểm mở rộng làm ăn rất sáng nước, nhưng tuyệt
đối không chung đụng tiền bạc với bạn bè”

8/3/2027 – 6/4/2027 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Mệnh

Chính tinh: Thiên Cơ(Miếu), Thiên Lương(Miếu)

Cát tinh: Lộc Tồn
Sát tinh: Hỏa Tinh, Địa Không, Linh Tinh

Bại tinh: Tang Môn, Thiên Khốc, Thiên Hư

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Lộc Mã giao tri — Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp, tất được hưởng giàu sang dễ
kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng.

• [tốt] Lộc Mã Giao Trì — Lộc và Mã giao hội tại ao (địa bàn), tài lộc và danh tiếng cùng phát đạt. Phú cách tuyệt vời.

• [trung] Thanh Long Long Trì — Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp.

• [xấu] Tang, Mã — Gia đình ly tán, anh chị em bất hòa.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

(nhờ thế hội tụ nhiều cát tinh nâng đỡ, song đối cung gặp cặp Liêm Trinh, Phá Quân hãm địa). Tháng đầu năm này việc công

danh hay buôn bán riêng của quý vị đón nhận nhiều cơ hội hanh thông, dễ chốt được các thỏa thuận tốt đẹp hoặc gặp người



quyền quý chỉ đường dẫn lối (nhờ cách Tử Vi Thất Sát và Tham Lang Vũ Khúc hội chiếu). Dù vậy, chuyện qua lại với bạn bè,

đồng sự lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Tính quý vị hay cả nể, gặp lúc đối tác hối thúc là dễ gật đầu nhận phần thiệt về mình. Nhưng

cái bẫy tranh chấp, hao tài tháng này lại nằm trọn ở phía người ngoài (do cặp Kình Dương, Phá Quân chiếu thẳng). Chỗ

người khác thấy là cơ hội góp vốn sinh lời thì với quý vị lại là cái giá phải trả bằng việc mất tiền, rạn nứt quan hệ thân tình.

Nhiều khả năng quý vị sẽ nhận được vài lời mời hợp tác nghe rất êm tai vào giữa kỳ hạn, tầm giữa tháng Hai dương lịch. Việc

cần làm ngay là quý vị chỉ nên tự mình đứng mũi chịu sào, đẩy mạnh các dự án cá nhân hoặc chỉnh trang lại giấy tờ nhà cửa

(được cặp Văn Xương, Văn Khúc trợ lực). Ngược lại, việc cho vay mượn, đứng tên bảo lãnh hay hùn vốn với người ngoài thì

dứt khoát phải khất lại, đợi qua tháng khác tính tiếp nhé.

“Hãy tập trung toàn lực phát triển việc độc lập, kiên quyết
từ chối mọi lời rủ rê hùn hạp đầu tư trong suốt tháng này.”

“



12 Tháng 3 ÂL (7/4/2027 – 5/5/2027)



“Quý vị đón một tháng công việc hanh thông, danh tài cùng tiến nhưng tiền bạc vào tay rất dễ
hụt (từ ngày 8/3/2027 đến 6/4/2027 dương lịch).”

7/4/2027 – 5/5/2027 dương lịch · 29 ngày

Nguyệt hạn: cung Phụ Mẫu

Chính tinh: Tử Vi(Miếu), Thất Sát(Vượng)

Cát tinh: Hữu Bật, Tả Phụ
Sát tinh: Kình Dương

Bại tinh: Đại Hao, Tiểu Hao

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.

• [xấu] Liêm Trinh Phá đồng cung — Xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

• [xấu] Phá Kình — Đánh nhau lớn, bị thương nặng.

Bước sang tháng này, quý vị có nhiều cơ hội bung sức làm ăn xa hoặc mở rộng giao thiệp nhờ thế cờ tài lộc và xe ngựa cùng

hội tụ chiếu về (cách Lộc Mã giao trì tại Quan Lộc). Trí tuệ cùng mưu lược đều sắc sảo, tính đâu ra đấy (nhờ cặp sao Thiên



Cơ, Thiên Lương miếu địa tọa thủ). Dẫu vậy, chuyện tiền nong lại có sự trục trặc ngầm: nguồn thu về khá nhưng lại vướng

ngay khoản chi ngoài dự tính hoặc bị bạn bè, đối tác làm thất thoát (bởi thế cờ Hóa Kỵ Phá Tài Bạch cùng Linh Tinh chiếu

vào). Tâm tính quý vị tháng này cũng dễ bồn chồn, có xu hướng ôm đồm hết việc vào người rồi tự làm mình kiệt sức đấy.

Việc nên làm ngay là chủ động xuất hành, đẩy mạnh các hợp đồng ký kết hoặc công việc có tính lưu động trong quãng ngày

15/3 đến 28/3/2027 dương lịch để đón trọn vận may. Ngược lại, tuyệt đối hoãn việc cho vay mượn tiền bạc, không đứng ra

bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai và tránh chung vốn đầu tư mạo hiểm để khỏi rước bực vào thân nhé.

““Cái bận rộn phải di chuyển liên tục ngỡ là mệt mỏi lại chính
là chìa khóa đem tiền tài danh tiếng về cho quý vị.”



13 Tháng 4 ÂL (6/5/2027 – 4/6/2027)



“Quãng từ 7/4/2027 đến 5/5/2027 là thời điểm quý vị được người trên cất nhắc, danh thế đi lên
nhưng tiền túi dễ hao hụt trông thấy.”

6/5/2027 – 4/6/2027 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Phúc Đức

Chính tinh: vô chính diệu (mượn cung xung chiếu)

Cát tinh: Thiên Khôi, Thiên Việt
Sát tinh: Địa Kiếp, Linh Tinh

Bại tinh: Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Cự Môn, Nhật đồng cung — Từ đời ông đời cha đã vinh hiển và liên tục ba đời đều có danh giá.

• [tốt] Cự Môn, Hình củng chiếu — Được hưởng giàu sang trọn đời.

• [xấu] Hình Kiếp — Mắc tai nạn về đao thương hay bị mổ xẻ.

• [trung] Nhật Hổ — Trong nhà có chó đá.

• [trung] Thanh Long Long Trì — Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp.

Gặp bộ chỉ huy quyền lực (Tử Vi, Thất Sát miếu vượng) lại hội tụ cơ hội làm ăn sáng sủa (Vũ Khúc, Tham Lang miếu địa đi

cùng Hóa Quyền), quý vị ra ngoài rất được nể trọng, công việc bàn bạc với đối tác lớn trôi chảy lạ thường. Thói quen cả nể

thường ngày của quý vị sẽ biến thành điểm tựa khi có người nâng đỡ thật lòng. Dẫu vậy, việc tiền bạc ra vào như nước chảy



qua tay (bộ Song Hao hãm địa) khiến quý vị khó giữ được tiền mặt, cứ thu vào một đồng là có chỗ hỏi vay hoặc việc lớn phải

chi trả ngay đấy. Điểm tưởng như bất lợi là tốn tiền thực chất lại đổi lấy sự thông suốt cho các mối quan hệ làm ăn lâu dài.

Sự phối hợp giữa thói nóng nảy và tranh chấp từ bên ngoài (Liêm Trinh, Phá Quân hãm địa gặp Kình Dương) báo trước nguy

cơ xích mích, nếu đi xa rất dễ bực dọc vì chuyện không đâu. Trong 29 ngày này, việc nên làm ngay là chủ động ký kết hợp

đồng, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và tự trích tiền mua sắm tài sản lớn để hóa giải bớt vận hao tán. Ngược lại, quý vị

tuyệt đối hoãn việc cho bạn bè vay mượn và né mọi cuộc tranh cãi tay đôi nơi đông người nhé.

““Nhiều khả năng quý vị gặp va chạm gay gắt hoặc chuyện
thị phi từ cấp dưới hay bạn bè ngoài xã hội.”



14 Tháng 5 ÂL (5/6/2027 – 3/7/2027)



“Tháng này danh tiếng và uy tín mở lối cho sự nghiệp bứt phá, nhưng phải tuyệt đối kín kẽ
chuyện tiền nong từ ngày 6/5/2027 đến 4/6/2027”

5/6/2027 – 3/7/2027 dương lịch · 29 ngày

Nguyệt hạn: cung Điền Trạch

Chính tinh: vô chính diệu (mượn cung xung chiếu)

Cát tinh: Văn Xương, Văn Khúc
Sát tinh: Đà La

Bại tinh: Tiểu Hao

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Xương, Khúc — Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học. Gái lấy chồng danh giá, phong lưu.

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Cự Môn, Nhật đồng cung — Từ đời ông đời cha đã vinh hiển và liên tục ba đời đều có danh giá.

• [tốt] Cự Môn, Hình củng chiếu — Được hưởng giàu sang trọn đời.

(nguyệt hạn vào Phúc Đức, hội Thái Dương Hóa Lộc, Cự Môn cùng Thiên Khôi). Nhờ thế đứng rạng rỡ từ bên ngoài đưa lại,

quý vị nói có người nghe, làm việc lớn dễ được cấp trên hay người có chức sắc tin tưởng giao phó trọng trách (cách Cự Nhật

hội Khôi Việt). Thế nhưng, hễ động đến túi tiền là lại có điềm rò rỉ, rất dễ dính cảnh vừa cầm tiền vào tay đã có người khác



ngấp nghé hỏi mượn hoặc việc gấp kéo đi mất (chiếu Hóa Kỵ gặp Linh Tinh). Quý vị thường có tật nể lời người quen rồi gật

đầu chi trước, để rồi sau đó ngồi ôm bực dọc một mình (gặp Phục Binh). Cái thế phải gánh vác việc cho người khác tưởng là

chịu thiệt, nhưng thực chất lại là chiếc đòn bẩy chứng minh năng lực để quý vị nắm trọn quyền quyết định về sau. Khoảng từ

ngày 15/5 đến 28/5/2027, công việc nhiều khả năng sẽ có một đề xuất thăng tiến hoặc mở rộng phạm vi phụ trách. Quý vị nên

chủ động nhận việc khó, đứng ra làm người điều phối chính, nhưng dứt khoát từ chối mọi lời đề nghị hùn vốn hay đứng tên

vay mượn hộ để giữ trọn thành quả.



15 Tháng 6 ÂL (4/7/2027 – 1/8/2027)



“Giai đoạn từ 5/6/2027 đến 3/7/2027 là lúc tiền bạc và công việc bật lên rất mạnh, có thể mạnh
dạn chốt những khoản đầu tư hoặc làm ăn lớn.”

4/7/2027 – 1/8/2027 dương lịch · 29 ngày

Nguyệt hạn: cung Quan Lộc

Chính tinh: vô chính diệu (mượn cung xung chiếu)

Cát tinh: Lộc Tồn, Thiên Việt
Sát tinh: Địa Không, Linh Tinh, Hỏa Tinh, Địa Kiếp

Bại tinh: Tang Môn, Thiên Khốc, Thiên Hư, Bạch Hổ

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Cự Môn, Nhật đồng cung — Từ đời ông đời cha đã vinh hiển và liên tục ba đời đều có danh giá.

• [tốt] Cự Môn, Hình củng chiếu — Được hưởng giàu sang trọn đời.

• [tốt] Lộc Mã giao tri — Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp, tất được hưởng giàu sang dễ
kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng.

• [tốt] Lộc Mã Giao Trì — Lộc và Mã giao hội tại ao (địa bàn), tài lộc và danh tiếng cùng phát đạt. Phú cách tuyệt vời.

• [xấu] Hình Kiếp — Mắc tai nạn về đao thương hay bị mổ xẻ.

Tháng này quý vị gặp vận hội kiếm tiền hiếm có, buôn một bán mười và danh tiếng lan rộng nhờ lực đẩy tài chính cực thịnh

chiếu về (cách Tham Vũ đồng cung gặp Hóa Quyền xung chiếu). Công việc có sự hỗ trợ lớn về mặt giấy tờ, bằng cấp hay uy

tín cá nhân (Văn Xương, Văn Khúc hội họp). Tuy nhiên, bản thân quý vị lại rất dễ chần chừ, cân đo đong đếm quá kỹ từng tiểu



tiết mà tự làm chậm nhịp của mình (Đà La đắc địa). Điểm lật ở chỗ, chính sự cẩn trọng thái quá ấy lại giúp quý vị soi ra kẽ hở

trong các hợp đồng nhà đất, tránh bị phạt oan uổng.

Nhiều khả năng quý vị sẽ ký được hợp đồng mới hoặc đón tin vui về nhà đất trong tháng này. Quý vị nên rà soát kỹ văn bản

rồi chốt liền tay, chớ chần chừ quá ba ngày kẻo vuột mất lợi thế; đồng thời kiên quyết hoãn việc cho vay mượn tình cảm hay

mua sắm bốc đồng (Tiểu Hao) để dồn trọn vốn vào việc chính nhé.

“Cần dứt khoát giải quyết hồ sơ giấy tờ và tránh để chuyện
chi tiêu vặt làm phân tán nguồn lực.”

“



16 Tháng 7 ÂL (2/8/2027 – 31/8/2027)



“Quý vị đón cơ hội bứt phá công việc và có lộc từ việc đi lại trong tháng 6 Âm lịch (4/7/2027 –
1/8/2027), nhưng tuyệt đối phải quản chặt chi tiêu.”

2/8/2027 – 31/8/2027 dương lịch · 30 ngày

Nguyệt hạn: cung Nô Bộc

Chính tinh: Liêm Trinh(Hãm), Phá Quân(Hãm)

Cát tinh: Tả Phụ, Hữu Bật
Sát tinh: Kình Dương

Bại tinh: Đại Hao

Nền năm ÂL 2027 (tuổi 38): tiểu hạn cung Phụ Mẫu · lưu niên đại hạn cung Phu Thê

 TỔ HỢP SAO TRONG CÁC CUNG HẠN

• [tốt] Thất Sát đồng cung Tử Vi — Được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài
lộc.

• [tốt] Tham Vũ — Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng phát đạt.

• [tốt] Lý Quảng sức dịch vạn chứng — Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch
được muôn người.

• [xấu] Liêm Trinh Phá đồng cung — Xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở xa nhà.

• [xấu] Phá Kình — Đánh nhau lớn, bị thương nặng.

Tháng này việc làm ăn chuyển động rất nhanh, hễ chịu khó di chuyển hoặc nhận các dự án mang tính lưu động thì tiền tài lập

tức sinh sôi nảy nở (cách Lộc Mã Giao Trì đắc địa). Tuy nhiên, khối lượng công việc ập đến nhiều dễ khiến quý vị có xu hướng



ôm đồm hết một mình, thức khuya giải quyết việc rồi sinh ra cáu gắt với người thân trong nhà (ảnh hưởng của Tang Môn,

Thiên Mã). Chỗ tưởng như áp lực công việc đè nặng hoá ra lại chính là đòn bẩy giúp quý vị khẳng định vị thế và thu về một

khoản thù lao rất xứng đáng. Dù vậy, túi tiền kiếm được bao nhiêu lại rất dễ bị hụt một phần do phát sinh chi phí đột xuất hoặc

người khác vay mượn khó đòi (do thế Hóa Kỵ, Linh Tinh chiếu).

Trong khoảng từ ngày 10/7 đến 25/7/2027, quý vị nên chủ động nhận các chuyến đi công tác, mở rộng tệp khách hàng ở xa,

hoặc triển khai dứt điểm các đề xuất công việc đã ấp ủ từ trước. Ngược lại, việc bảo lãnh tài chính, rót tiền đầu tư mạo hiểm

hay mua sắm tài sản lớn bốc đồng thì nên hoãn lại qua tháng sau. Thêm vào đó, lúc ra đường cần chú ý tốc độ xe cộ và giữ

lời ăn tiếng nói nơi công sở để tránh va chạm không đáng có.

““Các kế hoạch đàm phán hợp đồng hay ký kết hợp tác nên
dồn sức làm mạnh, nhưng dứt khoát không đem tiền đi góp

vốn hay cho ai vay.”
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